
STT Chi nhánh CMND Số HĐBH Tên khách hàng Quà tặng

1 BA ĐÌNH xxxx4984 xxxx9676 ĐỖ VIỆT HƯỜNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

2 BA ĐÌNH xxxx9718 xxxx9648 DƯƠNG MINH HẰNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

3 BA ĐÌNH xxxx0042 xxxx9574 ĐÀM THỊ THÚY 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

4 BA ĐÌNH xxxx5454 xxxx9753 HỒ THỊ THU HÀ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

5 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx2296 xxxx9646 HUỲNH THỊ THANH TÂM 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

6 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx5251 xxxx9667 NGUYỄN THỊ THU VÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

7 BẮC BÌNH DƯƠNG xxxx8259 xxxx9645 TRẦN THÀNH HƯNG

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

8 BẮC NINH xxxx6333 xxxx9789 QUÁCH VĂN LÂM

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

9 BẮC NINH xxxx3281 xxxx9847 VI THỊ HUYỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

10 BẮC NINH xxxx1542 xxxx9788 NGUYỄN VĂN TRUNG

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

11 BÌNH TÂY xxxx3207 xxxx9846 ĐỖ HUY KIÊN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

12 BÌNH TÂY xxxx6201 xxxx9868 TRẦN THỊ THU HUYỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

13 CHƯƠNG DƯƠNG xxxx1823 xxxx9831 LÊ THU HẰNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

14 DAKLAK xxxx1889 xxxx9559 TRƯƠNG THỊ MỸ HÀ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

15 DAKLAK xxxx5719 xxxx9649 LÊ THỊ VY 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

16 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx5397 xxxx9677 TRẦN THỊ THUỲ TRANG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

17 ĐÔNG SÀI GÒN xxxx0372 xxxx9627 MÀN THỊ THANH HUYỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

18 GIA ĐỊNH xxxx8138 xxxx9973 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

19 HÀ NAM xxxx6028 xxxx9775 DƯƠNG HỒNG LINH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

20 HÀ NAM xxxx0509 xxxx9821 NGUYỄN THÚY VÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

21 HÀ NAM xxxx0974 xxxx9849 TRƯƠNG NGỌC THANH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

22 HÀ NỘI xxxx4052 xxxx9704 PHẠM THỊ LINH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

23 HÀ NỘI xxxx4168 xxxx9927 LÊ THỊ KIM

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

24 HÀ NỘI xxxx2508 xxxx9595 DOÃN HỮU DŨNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

25 HÀ NỘI xxxx0077 xxxx9593 TRẦN THỊ MỸ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

26 HÀ NỘI xxxx7835 xxxx9567 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

27 HÀ NỘI xxxx0029 xxxx9515 TRẦN VĂN QUANG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

28 HẢI DƯƠNG xxxx0327 xxxx9898 TRỊNH VĂN XUÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

29 HẢI PHÒNG xxxx2014 xxxx0097 ĐỒNG THỊ THÀNH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

30 HẢI PHÒNG xxxx3816 xxxx9856 ĐÀO VĂN VƯỢNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

31 HỒ CHÍ MINH xxxx9595 xxxx9957 NGUYỄN THỊ THU THỦY

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

32 HỒ CHÍ MINH xxxx5105 xxxx9916 LÊ VĂN NHO 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

33 HỒ CHÍ MINH xxxx0939 xxxx9605 TRỊNH ÁI HÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

34 HỒ CHÍ MINH xxxx7638 xxxx9855 LÊ THỊ TUYẾT TRINH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

35 HỒ CHÍ MINH xxxx8251 xxxx9553 NGUYỄN THỊ LANG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

36 HỒ CHÍ MINH xxxx0999 xxxx9606 LÊ THỊ THÙY LINH

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ
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37 HỒ CHÍ MINH xxxx1199 xxxx9859 PHẠM HƯƠNG GIANG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

38 HỒ CHÍ MINH xxxx7587 xxxx9551 LÊ MINH NGỌC

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

39 HỒ CHÍ MINH xxxx1596 xxxx9331 NGUYỄN VÕ HUY HOÀNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

40 HỒ CHÍ MINH xxxx0591 xxxx9796 LÂM NGỌC NGÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

41 HỒ CHÍ MINH xxxx7708 xxxx9552 VÕ MINH HIỆP 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

42 HỒ CHÍ MINH xxxx2123 xxxx9609 TRẦN QUỐC DŨNG

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

43 HỒ CHÍ MINH xxxx6487 xxxx9748 NGUYỄN THỊ LẠNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

44 HOÀN KIẾM xxxx0179 xxxx9713 DƯƠNG THỊ HUYỀN QUYÊN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

45 HOÀN KIẾM xxxx6591 xxxx9664 NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

46 HOÀN KIẾM xxxx0216 xxxx9750 CAO THỊ NGỌC MAI 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

47 HOÀNG MAI xxxx2976 xxxx9696 LƯU THỊ MINH THÚY 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

48 LÂM ĐỒNG xxxx3764 xxxx9663 ĐẶNG SƠN LÂM 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

49 LÂM ĐỒNG xxxx9803 xxxx9597 BÙI QUANG NGOẠN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

50 LÂM ĐỒNG xxxx8338 xxxx9657 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

51 LẠNG SƠN xxxx6370 xxxx9737 HÀ THU PHƯƠNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

52 LONG AN xxxx8310 xxxx9758 VŨ HÙNG CƯỜNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

53 MÓNG CÁI xxxx3339 xxxx9651 PHẠM THỊ MIẾN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

54 MÓNG CÁI xxxx7700 xxxx9660 NGUYỄN THỊ THU HÀ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

55 MÓNG CÁI xxxx3168 xxxx9570 TRẦN THỊ HIỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

56 NAM SÀI GÒN xxxx2264 xxxx9452 HỒ THANH THẢO 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

57 NAM SÀI GÒN xxxx7121 xxxx9679 NGUYỄN THỊ HỒNG XUÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

58 PHÚ YÊN xxxx5316 xxxx9587 BÙI HỮU NGHĨA 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

59 PHÚ YÊN xxxx4456 xxxx9588 ĐÀO THỊ THU HỒNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

60 QUẢNG NGÃI xxxx7568 xxxx9568 VƯƠNG MINH HẬN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

61 SÀI THÀNH xxxx5299 xxxx9819 LÊ KIM NGỌC GIAO 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

62 SÀI THÀNH xxxx0151 xxxx9726 HÀ THỊ BÍCH HUỆ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

63 SÀI THÀNH xxxx2451 xxxx9616 GIANG TÚ QUỲNH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

64 SỞ GIAO DỊCH xxxx8076 xxxx9685 NGUYỄN VĂN SOÀI 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

65 SỞ GIAO DỊCH xxxx2104 xxxx9971 ĐỖ THỊ THANH XUÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

66 SỞ GIAO DỊCH xxxx3875 xxxx9614 VŨ THỊ LAN ANH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

67 SỞ GIAO DỊCH xxxx0004 xxxx9972 NGUYỄN KHÁNH HÀ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

68 SỞ GIAO DỊCH xxxx2483 xxxx9801 LÃ HÀ LAN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

69 SỞ GIAO DỊCH xxxx5587 xxxx0244 TRẦN THỊ NGÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

70 SỞ GIAO DỊCH xxxx8911 xxxx9975 NGÔ THỊ NGÂN HÀ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

71 SỞ GIAO DỊCH xxxx1457 xxxx9808 DOÃN THỊ CHUYỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

72 SỞ GIAO DỊCH xxxx5858 xxxx9675 PHẠM THỊ THẢO 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

73 SỞ GIAO DỊCH xxxx1306 xxxx9829 VÕ THỊ THANH LƯƠNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

74 SỞ GIAO DỊCH xxxx4454 xxxx9580 ĐOÀN CÔNG ĐỨC 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

75 SỞ GIAO DỊCH xxxx4174 xxxx9543 PHAN THỊ THU HIỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

76 SÓC SƠN xxxx0973 xxxx9703 TRỊNH THỊ NINH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

77 THÁI BÌNH xxxx4360 xxxx0017 VŨ THỊ THU 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

78 THÁI BÌNH xxxx6279 xxxx0043 ĐỖ DUY HÙNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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79 THÁI BÌNH xxxx3863 xxxx0020 NGUYỄN THỊ MAI 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

80 THĂNG LONG xxxx8098 xxxx0145 NGUYỄN THỊ KHÁNH DUYÊN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

81 THĂNG LONG xxxx4824 xxxx0144 TRẦN THU NGA 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

82 THĂNG LONG xxxx2029 xxxx9743 NGUYỄN VĂN TRỰC 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

83 THĂNG LONG xxxx0085 xxxx9759 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

84 THĂNG LONG xxxx5239 xxxx0075 TRẦN THỊ KIM CHI 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

85 THĂNG LONG xxxx0405 xxxx9709 HOÀNG THỊ THU HÀ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

86 THÀNH CÔNG xxxx7785 xxxx9583 PHẠM QUANG BÌNH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

87 THÀNH CÔNG xxxx9835 xxxx9976 NGUYỄN LÊ LỤA

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

88 THÀNH CÔNG xxxx8061 xxxx9777 NGUYỄN VĂN QUÝ

01 dàn âm thanh trị giá 

3.800.000 VNĐ

89 THÀNH CÔNG xxxx8284 xxxx9715 NGUYỄN THỊ ĐIỂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

90 THÀNH CÔNG xxxx9384 xxxx9603 NGUYỄN HOÀNG LOAN

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

91 THÀNH CÔNG xxxx0008 xxxx9764 LÊ THỊ KIM TRÂM 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

92 THÀNH CÔNG xxxx2682 xxxx9987 HÀN NGỌC ANH

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

93 THÀNH CÔNG xxxx2164 xxxx9590 ĐỖ THU TRANG

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

94 THÀNH CÔNG xxxx2392 xxxx9719 BÙI THỊ NGỌC HÀ

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

95 THÀNH CÔNG xxxx5788 xxxx9956 NGUYỄN THỊ KIM OANH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

96 THÀNH CÔNG xxxx0288 xxxx9591 NGHIÊM THỊ THU THẢO 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

97 THÀNH CÔNG xxxx3838 xxxx9716 NGUYỄN TẤT KIỂM

01 sạc dự phòng trị giá 

1.000.000 VNĐ

98 THÀNH CÔNG xxxx0933 xxxx9576 VÕ THỊ THANH LOAN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

99 THÀNH CÔNG xxxx0077 xxxx9701 LÊ TRÀ MY

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

100 THÀNH CÔNG xxxx9787 xxxx9638 NGUYỄN THỊ BÌNH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

101 THÀNH CÔNG xxxx5658 xxxx9752 ĐẶNG THỊ DUYÊN

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

102 THANH HÓA xxxx8850 xxxx0052 PHẠM THỊ MINH THU 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

103 THANH HÓA xxxx6153 xxxx0054 NGUYỄN THANH THUẬN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

104 THANH HÓA xxxx1652 xxxx0060 LÊ HỮU THIỆN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

105 THANH HÓA xxxx8360 xxxx0068 PHẠM QUỐC VỆ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

106 THANH HÓA xxxx1986 xxxx9919 HOÀNG THỊ LAN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

107 THANH HÓA xxxx5192 xxxx9982 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

108 THANH HÓA xxxx2668 xxxx0062 ĐẶNG SƠN TÙNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

109 THANH HÓA xxxx0930 xxxx0063 NGUYỄN THỊ HUYỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

110 THANH HÓA xxxx4094 xxxx0064 LÊ THỊ TÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

111 THANH HÓA xxxx0391 xxxx9979 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

112 THANH HÓA xxxx6754 xxxx9977 VŨ THỊ DUNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

113 THANH HÓA xxxx7457 xxxx9981 LÊ THỊ HIỀN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

114 THANH HÓA xxxx2583 xxxx9912 HOÀNG THỊ DUNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

115 THANH HÓA xxxx4749 xxxx0056 LÊ ANH QUÂN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

116 THANH HÓA xxxx5053 xxxx0046 PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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117 THANH HÓA xxxx9436 xxxx0055 ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

118 THANH XUÂN xxxx8002 xxxx9682 ĐỖ THỊ THÙY DƯƠNG

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

119 THANH XUÂN xxxx4879 xxxx9779 NGUYỄN THƯ CHÂU

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

120 THANH XUÂN xxxx9468 xxxx9734 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

121 THANH XUÂN xxxx1259 xxxx9613 NGUYỄN NGỌC HUẤN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

122 THANH XUÂN xxxx4757 xxxx9599 TRẦN THỊ MAI

01 loa bluetooth trị giá 500.000 

VNĐ

123 THANH XUÂN xxxx9609 xxxx9757 ĐÀM THỊ HẰNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

124 VĨNH PHÚC xxxx8752 xxxx9672 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

125 VĨNH PHÚC xxxx4702 xxxx9655 VŨ THỊ MẬN 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

126 VĨNH PHÚC xxxx1741 xxxx9673 ĐỖ THỊ NHỊ 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ

127 VŨNG TÀU xxxx7893 xxxx9746 ĐẶNG THỊ HẢI 1 tai nghe trị giá 300.000 VNĐ
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